
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số 326/TMBG-VB, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

TT Tên hàng hóa, tài sản 

Tính năng, 

thông số 

kỹ thuật 

Đơn vị tính Số lượng Thuyết minh 

A B C D E F 

1 Bút bi xanh   Hộp 20   

2 Bút bi đỏ   Hộp 10   

3 Thước kẻ 30cm   Cái 20   

4 Kẹp bướm 32   Hộp 20   

5 Kẹp bướm 25   Hộp 20   

6 Kẹp bướm 19   Hộp 30   

7 Keo dán giấy   Lốc 15   

8 Kéo nhỏ   Cái 6   

9 Ghim dập   Lố 5   

10 Ghim dắt   Lố 5   

11 Băng dán trong suốt   Cuộn 10   

12 Băng dán gáy   Cuộn 24   

13 Bút lông xanh nhỏ   Hộp 20   

14 Bút tẩy   Cái 30   

15 Giấy than   Tờ 30   

16 Túi Clear   Bì 20   

17 Giấy nhớ 5 màu   Hộp 5   

18 Hộp đựng hồ sơ   Cái 10   

19 Bút nhớ Highlight    Cái 20   

20 Giấy nhớ vàng 3 x3   lố 12   

21 Máy dập nhỏ   Cái 15   

22 Kéo VP Deli   Cái 15   

23 Giấy A4   Ram 150   

24 Phiếu công khai thuốc   Tờ 2000   

25 Phiếu lĩnh Vật tư y tế   Quyển 20   

26 Phiếu lĩnh thuốc   Quyển 20   

27 Phiếu theo dõi chức năng sống   Tờ 2000   

28 Phiếu truyền dịch   Tờ 2000   

29 Sổ TH thuốc hàng ngày   Quyển 5   



30 
Sổ vào viện - ra viện - chuyển 

viện 
  Quyển 5   

31 Sổ họp   Cuốn 5   

32 Sổ xuất nhập thuốc   Quyển 5   

33 Mực đổ   Hộp 30   

34 Hộp mực máy in   Hộp 3   

35 Bìa Bệnh án   Quyển 2000   

36 Dấu đã kiểm tra y tế   Cái 8   

37 
Miếng cao su khắc: Đã kiểm 

tra y tế (Dùng cho con dấu) 
  Cái 16   

  Tổng cộng: 37 khoản   

Ghi chú: 

1. Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và lắp đặt 

2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ giá chào 

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo thư mời báo giá số          /TMBG-BV ngày      tháng  



 


